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TßA ¸N NH©N D©N HUYÖN gß quao, tØnh kiªn giang 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

ThÈm ph¸n chñ täa phiªn tßa: «ng TrÇn Văn Tôn  

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

1. Bà Vũ Thị Đào 

2. Bà Lương Thị Hồng Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Bà 

Thị Xà Ly – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang, đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

84/2019/TLST-DS, ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2019/QĐXXST-DS ngày 

12/11/2019 giữa các đương sự: 

  - Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần B. 

   Địa chỉ: Tòa nhà C, số 109, Tr1, phường C1, quận H, thành phố Hà Nội. 

   Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S, chức vụ: Tổng giám đốc. 

   Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Ph, chức vụ: Giám đốc Ngân 

hàng TMCP B- Chi nhánh Hậu Giang. 

  Địa chỉ: Số 32 Ng, phường 1, thành phố V, Hậu Giang. 

  Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Thành Tr- chức vụ: Chuyên viên 

khách hàng cá nhân - Phòng giao dịch V – Ngân hàng TMCP B (có mặt). 

   Địa chỉ: Số 1107, Tr, phường 7, TP V, tỉnh Hậu Giang. 

- Bị đơn: Ông Ngô Văn Đ, sinh năm 1973 (vắng mặt). 

                Bà Lử Thị L, sinh năm 1976 (vắng mặt). 

  Cùng địa chỉ: Ấp 4, xã V1, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 07/3/2019 cùng các tài liệu, chứng cứ và tại phiên 

tòa đại diện cho nguyên đơn Ngân hàng TMCP B là ông Nguyễn Thành Tr trình 



bày: Vào ngày 19/6/2015, Ngân hàng TMCP B chi nhánh Hậu Giang có cho ông 

Ngô Văn Đ, bà Lử Thị L vay số tiền 190.000.000 đồng theo hợp đồng số 

0009094CV011TD - LienVietPostBank.VT, ngày 13/6/2015, lãi suất 13%/năm, thời 

hạn vay là 60 tháng. Kỳ hạn trả nợ gốc, trả hàng tháng vào ngày 15. Kỳ hạn trả lãi, 

trả hàng tháng cùng với kỳ hạn trả gốc, theo dư nợ giảm dần.  

Trong quá trình vay phía ông Đ bà L đã trả được 140.346.000 đồng tiền gốc 

và lãi phát sinh theo thời điểm trả nợ vay (từ ngày 19/6/2015 đến ngày 15/8/2018) 

thì ông Đ bà L không thực hiện việc trả nợ cho đến nay. Ngân hàng đã nhiều lần làm 

việc với ông Đ yêu cầu hoàn trả toàn bộ số nợ vay nhưng ông Đ vẫn không trả và 

cũng không có thiện chí mà cố tình lẫn tránh việc trả nợ cho Ngân hàng.  

Do ông Đ, bà L không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng theo hợp đồng nên 

Ngân hàng TMCP B khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn là ông Ngô 

Văn Đ, bà Lử Thị L trả cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 29/11/2019 là 

60.787.290 đồng (trong đó tiền vốn là 49.654.000 đồng, lãi trong hạn là 8.259.278 

đồng, lãi quá hạn 2.874.523 đồng) và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến 

khi trả hết khoản vay.  

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Ngô Văn Đ, bà Lử Thị L đã bỏ 

địa phương đi nơi khác không rõ địa chỉ cho nên Tòa án không tiến hành lấy lời 

khai, không tiến hành được phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải. Mặc dầu Tòa án đã thông báo, nhắn tin trên phương tiện thông 

tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®­îc thÈm tra t¹i 

phiªn tßa vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa,  Héi ®ång xÐt xö nhËn 

®Þnh: 

[1] Về tố tụng: Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng 

TMCP B, bị đơn ông Ngô Văn Đ, bà Lử Thị L trong vu ̣án đươc̣ Tòa án thu ̣lý giải 

quyết là đúng theo quy điṇh taị các Điều 26, 35 và Điều 39 BLTTDS năm 2015. 

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Đ, bà L đã bỏ địa phương đi nơi khác 

không rõ địa chỉ cho nên Tòa án không tiến hành lấy lời khai, không tiến hành được 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Mặc dầu 

Tòa án đã thông báo, nhắn tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

Do vâỵ , Hôị đồng xét xử vâñ tiến hành xét xử vu ̣án theo quy điṇh tại Điều 227 

BLTTDS năm 2015. 

[2] Về nội dung: Ngày 19/6/2015, Ngân hàng TMCP B chi nhánh Hậu Giang 

có cho ông Ngô Văn Đ, bà Lữ Thị L vay số tiền 190.000.000 đồng theo hợp đồng số 

0009094CV011TD-LienVietPostBank.VT, ngày 13/6/2015, lãi suất 13%/năm, thời 

hạn vay là 60 tháng, trả hàng tháng gốc, lãi.  

Trong quá trình vay phía ông Đ bà L đã trả được 140.346.000 đồng tiền gốc 

và lãi phát sinh theo thời điểm trả nợ (từ ngày 19/6/2015 đến ngày 15/8/2018) thì 

ông Đ bà L không thực hiện việc trả nợ nữa. Ngân hàng đã nhiều lần làm việc với 



ông Đ yêu cầu hoàn trả toàn bộ số nợ vay nhưng ông Đ vẫn không trả và cố tình lẫn 

tránh việc trả nợ cho Ngân hàng. 

 [3]  Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP B buộc bị đơn là ông Ngô Văn Đ, bà 

Lữ Thị L trả cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 29/11/2019 là 60.787.290 

đồng (trong đó tiền vốn là 49.654.000 đồng, lãi trong hạn là 8.259.278 đồng, lãi quá 

hạn 2.874.012 đồng) và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến khi trả hết nợ 

vay là có căn cứ. Đồng thời ông Đ bà L không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo 

hợp đồng mà hai bên đã kí là vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo qui định tại Điều 466 Bộ 

luật dân sự năm 2015. Việc tính lãi của Ngân hàng là đúng thỏa thuận trong hợp 

đồng vay và phù hợp với qui định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự  năm 2015 nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu trên của Ngân hàng là phù hợp.  

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là: 3.039.364 đồng (làm tròn 

3.039.000 đồng) ông Đ bà L phải chịu do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được 

Tòa án chấp nhận toàn bộ. 

Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 1.375.000 đồng cho Ngân hàng thương 

mại cổ phần B. 

Về chi phí tố tụng đăng trên phương tiện thông tin đại chúng là 3.000.000 

đồng Ngân hàng TMCP B phải chịu nộp và đã nộp xong. 

[5] Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến: Về việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Thư ký, HĐXX và 

các đương sự từ khi thụ lý vụ án cho đến khi xét xử đúng theo quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự, nhưng còn vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, để quá hạn cần 

nên rút kinh nghiệm. Về nội dung chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc 

bị đơn trả cho nguyên đơn 60.787.290 đồng cả vốn lãi và và lãi phát sinh theo hợp 

đồng tín dụng cho đến khi trả hết số nợ vay. Xét ý kiến đề nghị của đại diện Viện 

Kiểm Sát là có căn cứ phù hợp với nhận định, đánh giá của HĐXX nên chấp nhận là 

phù hợp.  

Ví các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ các Điều 26, 35, 39 và Điều 227 BLTTDS năm 2015; Áp dụng các 

Điều 471, 474, 476 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015; Điều 26, Điều 13 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng TMCP B đối với ông Ngô Văn Đ, 

bà Lử Thị L “Về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

Buộc ông Ngô Văn Đ, bà Lữ Thị L có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP B 

số tiền 60.787.290 đồng (Sáu mươi triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm chín 

mươi đồng). Trong đó tiền vốn là 49.654.000 đồng, lãi trong hạn là 8.259.278 đồng, 

lãi quá hạn 2.874.012 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến khi trả 

hết số nợ vay. 



Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất 

mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh 

lãi suất cho vay theo từng thời kì của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng 

vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án 

cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho 

vay. 

2. VÒ ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm: Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là: 

3.039.000 đồng (Ba triệu không trăm ba mươi chín nghìn đồng) ông Đ, bà L phải 

chịu nộp. 

Ngân hàng TMCP B được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đây là 

1.375.000 đồng (Một triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền 

số 0004110 ngày 02/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang. 

 Về chi phí tố tụng đăng trên phương tiện thông tin đại chúng là 3.000.000 

đồng Ngân hàng TMCP B phải chịu nộp và đã nộp xong. 

3. Về quyền kháng cáo: Ngân hàng TMCP B có quyền làm đơn kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 29/11/2019). Ông Ngô Văn 

Đ, bà Lử Thị L có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 9 Luật Thi hành án dân sự 

và Điều 7, Điều 7a và Điều 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.    

                                                            TM/. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận : 
-TAND tỉnh; 

-VKS huyện Gò Quao; 

-Chi cục THA huyện Gò Quao; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ.                                                                                             Trần Văn Tôn 


